ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DƯỢC

1. Mã số môn học/ học phần: ABI511
2. Tên học phần: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược
3. Số tín chỉ: 1(1/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Dược sĩ đại học liên thông hệ 4 năm 

5. Năm học: 2015 - 2016
6. Giảng viên phụ trách: ThS. Lương Hoàng Trưởng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy
- ThS. Lương Hoàng Trưởng

- ThS. Dương Ngọc Ngà

- ThS. Trần Thị Bích Hợp

- ThS. Nguyễn Văn Lâm

8. Mục tiêu học phần

*  Kiến thức

1. Tổng hợp được các cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
2. Vận dụng được kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh để phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược trong các tình huống khác nhau
* Thái độ
Nhận thức được tầm quan trọng của việc chủ động học tập, nghiên cứu, phân tích và cải tạo để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp dược.
9. Mô tả học phần
Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh; đồng thời cung cấp các kiến thức về phân tích năng lực sản xuất, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ, lợi nhuận và tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích này, người dược sĩ tương lai dễ dàng nhận thức đúng đắn về sự ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó chủ động đề xuất cải tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong mỗi tình huống cụ thể.
10. Phân bố thời gian: 1(2-2-3)/5
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện
- Có đầy đủ kiến thức chuyên môn cơ bản mà các bộ môn khác cung cấp: Bào chế, Công nghiệp dược, Dược lý, Dược liệu, Dược lâm sàng,…

- Có đầy đủ kiến thức tối thiểu của khoa học quản lý: Pháp chế dược, kinh tế dược, dược xã hội học, dịch tễ dược.
11.2. Yêu cầu
- Vận dụng được những kiến thức cơ bản vào thực thế ngành dược 

- Phân tích được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược trong mỗi tình huống cụ thể
12. Nội dung học phần lý thuyết
	Bài 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (3 tiết)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh.

2. Tổng hợp được các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh.

3. Xây dựng được quy trình tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh.

4. Nhận thức rõ tầm quan trọng của phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. Khái niệm, ý nghĩa và đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh

1.1. Khái niệm

1.2. Ý nghĩa

1.3. Ðối tượng

2. Các phương pháp phân tích kinh doanh

2.1. Phương pháp so sánh

2.1.1. Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh

2.1.2. Ðiều kiện so sánh

2.1.3. Kỹ thuật so sánh

2.2. Phương pháp loại trừ

2.2.1 Phương pháp thay thế liên hoàn

2.2.2. Phương pháp số chênh lệch

2.3. Phương pháp liên hệ

2.3.1. Phương pháp liên hệ cân đối

2.3.2. Phương pháp liên hệ trực tuyến

2.3.3. Phương pháp liên hệ phi tuyến tính

2.4. Phương pháp chi tiết

2.4.1. Chi tiết theo các bộ phận cấu thành chỉ tiêu

2.3.2. Chi tiết theo thời gian

2.3.3. Chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh

3. Trình tự tiến hành phân tích HĐKD

3.1. Các loại hình phân tích kinh doanh

3.1.1. Căn cứ theo thời điểm lập báo cáo

3.1.2. Căn cứ theo nội dung phân tích

3.2. Trình tự tiến hành phân tích

Bài 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (3 tiết)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Phân tích được tình hình lao động và sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp.

3. Vận dụng các chỉ tiêu phân tích kết quả sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dược.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh trong kinh doanh dược

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. Phân tích năng lực sản xuất của doanh nghiệp

1.1. Phân tích môi trường kinh doanh

1.2. Phân tích thị trường

1.3. Phân tích năng lực sản xuất

1.3.1. Khái quát về năng lực sản xuất

1.3.2. Phân tích về lao động

1.3.3. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng tài sản cố định

2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

2.1. Hệ thống chỉ tiêu phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

2.2. Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu

2.2.1. Phân tích quy mô của kết quả sản xuất

2.2.2. Ðánh giá tốc độ tăng trưởng của sản xuất kinh doanh

2.2.3. Phân tích kết quả sản xuất theo mặt hàng

2.2.4. Phân sản xuất theo mặt hàng tích chỉ tiêu bán ra -doanh thu tiêu thụ

2.2.5. Phân tích chất lượng sản phẩm

Bài 3: PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP (3 tiết)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Phân tích các chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.

2. Phân tích các yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm sản xuất.

3. Phân tích một số khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT

1.1. Khái niệm và phân loại chi phí

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Phân loại chi phí

1.1.2.1. Phân loại chi phí theo các yếu tố cấu thành nên tổng chi phí của DN

1.1.2.2. Phân loại chi phí theo khoản mục

1.1.2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí

1.1.2.4. Chi phí bình quân và các loại chi phí khác

1.2. Thị trường, giá cả và chi phí sản xuất

1.3. Phân tích một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới chi phí và tỷ trọng phí

1.3.1. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm sản xuất

1.3.2. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm (K)

1.3.3. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố giá

2. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

2.1. Khái niệm

2.2. Phân tích giá thành sản phẩm

2.2.1. Phân tích chung giá thành của toàn bộ sản phẩm

2.2.1.1. Ðánh giá tình hình biến động giá thành đơn vị.

2.2.1.2. Phân tích toàn bộ giá thành sản phẩm

2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm của những sản phẩm có thể so sánh

2.2.3. Phân tích chỉ tiêu chi phí trên 1000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá (C1000)

3. PHÂN TÍCH MỘT SỐ KHOẢN MỤC CHI PHÍ TRONG GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

3.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu (NVL)

3.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công

3.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung.

Bài 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ, LỢI NHUẬN VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KINH DOANH TỐI ƯU (3 tiết)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Phân tích được môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Phân tích được tình hình lao động và sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp.

3. Vận dụng các chỉ tiêu phân tích kết quả sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dược.

4. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh trong kinh doanh dược.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. Phân tích tình hình tiêu thụ

1.1. Khái niệm và ý nghĩa

1.2. Phân tích chung tình hình tiêu thụ hàng hoá

1.2.1. Phân tích khái quát

1.2.2. Phân tích kết quả tiêu thụ theo mặt hàng chủ yếu

1.3. Phân tích hoà vốn và dự đoán lợi tức trong tiêu thụ

1.3.1. Ý nghĩa

1.3.2. Số dư đảm phí

1.3.3. Báo cáo kết quả kinh doanh theo kế toán tài chính và số dư đảm phí

1.3.4. Phân tích hoà vốn và dự đoán lợi tức trong tiêu thụ

2. Phân tích lợi nhuận

2.1. Khái niệm lợi nhuận

2.2. Các chỉ tiêu sử dụng phân tích lợi nhuận.

2.3. Phân tích lợi nhuận

3. Lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu

3.1. Bản chất của các phương án kinh doanh ngắn hạn

3.2. Phân tích các phương án kinh doanh ngắn hạn trong điều kiện hiện có của doanh nghiệp

Bài 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP (3 tiết)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài chính và

nội dung phân tích hoạt động tài chính.

2. Phân tích được khái quát về tình hình tài chính, các chỉ số tài chính, nhu cầu về tài sản cố định và tài sản lưu động, tình hình công nợ và khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

3. Nhận thức rõ tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. Hoạt động tài chính và nhiệm vụ phân tích

1.1. Khái niệm và ý nghĩa

1.2. Nguyên tắc của hoạt động tài chính

1.3. Nội dung phân tích hoạt động tài chính

2. Phân tích khái quát tính hình tài chính của doanh nghiệp

3. Phân tích các chỉ số tài chính

4. Phân tích nhu cầu về tài sản cố định và tài sản lưu động trong doanh nghiệp

4.1. Nhu cầu về tài sản cố định

4.2. Nhu cầu về tài sản lưu động

4.3. Nguồn đảm bảo nhu cầu về tài sản cố định và tài sản lưu động

5. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán

5.1. Phân tích tình hình công nợ

5.2. Phân tích khả năng thanh toán

6. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

6.1. Phân tích hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn

6.2. Phân tích khả năng sinh lời của vốn

6.3. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; Tóm tắt lý thuyết cơ bản; Nêu vấn đề.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Bảng, phấn, projector, Case-study, mạng internet, 5 tài liệu cần có của giảng viên (đề cương chi tiết, kế hoạch bài giảng, giáo trình, sổ giao bài tập, hướng dẫn tài liệu tham khảo).
15. Đánh giá
Lý thuyết: Tự luận, câu hỏi MCQ, câu hỏi ngỏ ngắn 


(01 điểm kiểm tra thường xuyên – Hệ số 1)

Thi hết học phần: Tự luận


(trọng số 50%)

16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn Dược lý, Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược

16.2. Tài liệu tham khảo

2. Bộ Y tế, Quản lý và kinh tế dược, 2007, NXB Y học.

3. Bộ Y tế, Pháp chế hành nghề dược, 2010, NXB Y học.

4. Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Quản trị doanh nghiệp

5. Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Quản trị kinh doanh

17. Lịch học:
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